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1. Giới thiệu
Thực tế việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo 

hiểm xã hội đang là một nhiệm vụ quan trọng của 
ngành bảo hiểm xã hội nói riêng và toàn xã hội nói 
chung. Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội diễn 
ra nhiều cả về số lượng và mức độ nguy hiểm. Các 
cá nhân tổ chức trục lợi từ bảo hiểm xã hội tăng 
lên nhanh chóng. Theo thống kê, từ năm 2007-2016, 
bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội với 
103.199 lượt đơn vị sử dụng lao động. Qua kiểm tra, 
phát hiện đề nghị xử phạt vi phạm hành chính pháp 
luật về bảo hiểm xã hội 7.765 vụ và đã xử phạt vi 

phạm hành chính 2.020 vụ; đề nghị truy thu về Quỹ 
bảo hiểm xã hội 331,5 tỷ đồng. Tính đến hết năm 
2016, số tiền nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp 
là 7.795 tỷ đồng, chiếm 3,30 % so với tổng số tiền 
phải thu. Hiện nay, có khoảng hơn 300.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có 150.000 doanh 
nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy, số doanh 
nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội là khoảng 150.000 
doanh nghiệp với trên 05 triệu lao động; ngoài ra, 
còn có các hành vi gian lận, khai man, lập hồ sơ bảo 
hiểm xã hội khống để hưởng các chế độ bảo hiểm 
xã hội (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, 2017). Vì vậy, 
cần xem xét các quy định pháp luật về xử lý vi phạm 
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trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã có và đủ sức răn 
đe các hành vi vi phạm này chưa. Về hình thức xử 
lý vi phạm pháp Luật Bảo hiểm Xã hội đã được qui 
định rõ ràng đặc biệt từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ 
được xử lý hình sự một số tội danh về bảo hiểm xã 
hội trong Bộ Luật Hình sự 2015 (Quốc hội, 2015b) 
đây là kỳ vọng của người lao động về việc sẽ hạn 
chế tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội như hiện nay. 
Thẩm quyền và thủ tục là qui định rất quan trọng khi 
tiến hành xử lý vi phạm pháp luật nói chung, với lĩnh 
vực bảo hiểm xã hội có tính đặc thù riêng thì lại càng 
cần qui định cụ thể để thuận tiện cho việc áp dụng 
nhanh chóng kịp thời. 

2. Khái quát chung về xử lý vi phạm pháp luật 
về bảo hiểm xã hội

2.1. Vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
Vi phạm pháp luật là hành vi xâm hại đến các 

quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do cá nhân 
hoặc tổ chức có năng lực pháp lý thực hiện trong 
điều kiện họ có thể nhận thức và kiểm soát được 
hành vi của mình.

Từ đó có thể đưa ra cách hiểu chung của vi phạm 
pháp luật về bảo hiểm xã hội như sau: Vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là các hành vi 
xâm hại đến các quan hệ bảo hiểm xã hội được pháp 
luật bảo vệ, do cá nhân hoặc tổ chức có năng lực 
trách nhiệm thực hiện trong điều kiện họ có thể nhận 
thức và kiểm soát được hành vi của mình.

Đặc điểm của vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bảo hiểm xã hội:

Thứ nhất là vi phạm chủ yếu liên quan đến đóng 
và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội: Bản chất của 
bảo hiểm xã hội chính là quan hệ đóng hưởng, đó là 
sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao 
động và sự đóng góp hoặc hỗ trợ của Nhà nước trong 
một số trường hợp. Khi có những rủi ro xảy ra làm 
giảm hoặc mất thu nhập, người lao động được nhận 
khoản trợ cấp đảm bảo cho mức sống tối thiểu do cơ 
quan bảo hiểm xã hội chi trả. Người lao động phải 
tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì mới có quyền 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định của 
Luật Bảo hiểm Xã hội. Nguyên tắc đóng − hưởng 
giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành quỹ 
bảo hiểm xã hội và hệ thống an sinh xã hội. Sự đóng 
− hưởng này có mối quan hệ cùng chiều, đóng góp 
càng cao thì thụ hưởng càng cao, càng nhiều người 
đóng góp mức đóng góp càng cao thì quỹ bảo hiểm 
xã hội càng có tính bền vững.

Thứ hai, chủ thể của các hành vi vi phạm pháp 
Luật Bảo hiểm Xã hội là các đối tượng tham gia 
quan hệ lao động hoặc được hưởng lợi từ chính sách 
bảo hiểm xã hội của Nhà nước và các cá nhân tổ 
chức có thẩm quyền trong hoạt động bảo hiểm xã 
hội theo quy định của pháp luật. Vì bảo hiểm xã hội 
bắt nguồn từ quan hệ lao động do vậy phần lớn các 
hành vi vi phạm pháp Luật Bảo hiểm Xã hội đều do 
các chủ thể tham gia quan hệ lao động thực hiện.

Thứ ba, những thiệt hại mà hành vi vi phạm pháp 
Luật Bảo hiểm Xã hội gây ra đó là sự mất ổn định 
đời sống người lao động, ảnh hưởng tới bảo toàn và 
cân đối quỹ bảo hiểm xã hội làm giảm sút lòng tin 
của người lao động vào chính sách an sinh xã hội 
của nhà nước. Vì bảo hiểm xã hội đóng vai trò là trụ 
cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, bao gồm các 
chế độ đãi ngộ có liên quan trực tiếp đến đời sống 
của người lao động từ khi bắt đầu quan hệ lao động 
đến lúc chấm dứt quan hệ lao động thậm chí đến lúc 
chết.

2.2. Xử lý vi phạm pháp Luật Bảo hiểm Xã hội
2.2.1. Khái niệm	
Xử lý vi phạm pháp luật là việc các cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền áp dụng chế tài xử lý 
đối với hành vi vi phạm pháp luật do các cá nhân, tổ 
chức thực hiện môt cách cố ý hoặc vô ý. Như vậy, 
hoạt động xử lý vi phạm pháp luật chỉ được diễn ra 
khi có hành vi vi phạm pháp luật, đây là hoạt động 
cưỡng chế mang tính quyền lực nhà nước. 

Từ đó suy ra, xử lý vi phạm pháp Luật Bảo hiểm 
Xã hội là việc các cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với 
những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 
pháp Luật Bảo hiểm Xã hội nhằm đảm bảo trật tự và 
kỷ luật trong quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, 
theo thủ tục mà pháp luật quy định.

Có thể nói, vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã 
hội là vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về bảo hiểm xã hội, vi phạm dân sự nếu 
gây thiệt hại vật chất cho các chủ thể tham gia quan 
hệ pháp Luật Bảo hiểm Xã hội; và một số hành vi 
vi phạm về bảo hiểm xã hội đã được pháp luật Việt 
Nam coi là vi phạm pháp luật hình sự. Chính vì vậy, 
các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm 
xã hội bao gồm các hình thức chế tài pháp luật hành 
chính, chế tài dân sự và chế tài hình sự.

2.2.2. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về 
bảo hiểm xã hội
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Thứ nhất, hình thức xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Hình thức này được 
áp dụng đối với người sử dụng lao động, người lao 
động, tổ chức v và cơ quan tổ chức khác vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy 
định của Luật Bảo hiểm Xã hội. Đây là các hình 
thức áp dụng nhằm trừng phạt người vi phạm; thông 
qua đó, giáo dục mọi người có ý thức tuân thủ pháp 
luật. Các hình thức bao gồm: 

- Cảnh cáo: là hình thức xử phạt được áp dụng với 
những vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết 
giảm nhẹ mà chưa gây thiệt hại vật chất do không 
hiểu biết hoặc do tác động của nguyên nhân khách 
quan. Hình thức xử phạt này thể hiện sự đánh giá 
của Nhà nước đối với hành vi vi phạm do người 
thực hiện gây ra. Cảnh cáo mang tính cưỡng chế nhà 
nước, mặc dù nó là một trong những hình thức xử 
phạt hành chính mang nặng ý nghĩa giáo dục.

- Phạt tiền: được áp dụng phổ biến đối với nhiều 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm 
xã hội. Phạt tiền tác động đến vật chất của người vi 
phạm, gây ra những bất lợi về tài chính; vì vậy, có 
tính răn đe cao. Mức phạt tiền thể hiện mức cưỡng 
chế của Nhà nước đối với người vi phạm. Mức phạt 
tiền càng cao thì sức răn đe càng lớn và ngược lại.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Trong nhiều 
trường hợp, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử 
phạt hành chính còn có thể bị áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 
Về bản chất đây không phải là hình thức xử phạt, 
vì mục đích chính của nó không phải là trừng trị, 
răn đe, và đối tượng của nó hướng tới không phải là 
hành vi vi phạm hành chính mà là hậu quả do hành 
vi vi phạm đó gây ra.

Thứ hai, bồi thường thiệt hại. Đây là hình thức 
trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên cơ hành vi gây ra 
thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách bù đắp, 
đền bù tổn thất về vật chất và tổn thương về tinh 
thần cho người bị hại. Những thiệt hại được xác định 
trong trường hợp phải bồi thường bao gồm: những 
tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn 
chế, khắc phục thiệt hại thu nhập bị mất hoặc giảm 
sút. Khi tính toán các khoản thiệt hại về tài sản phải 
bồi thường, pháp luật thường qui định bên vi phạm 
chỉ phải bồi thường đối với những tổn thất thực tế 
tính được thành tiền, còn các thiệt hại khác không 
tính được bằng tiền sẽ không được bồi thường thiệt 
hại. Như vậy, đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

về bảo hiểm xã hội của các chủ thể vi phạm, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.

Thứ ba, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trách 
nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, 
là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của Nhà nước và 
người phạm tội, được thể hiện ở các biện pháp tác 
động có tính chất pháp lý hình sự mà luật hình sự 
qui định, áp dụng đối với người thực hiện tội phạm; 
bao gồm hình phạt và các biện pháp tác động có tính 
chất pháp lý hình sự khác không phải hình phạt và 
được bắt đầu từ khi truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với chủ thể phạm tội. Trách nhiệm hình sự chỉ 
có thể được áp dụng đối với chủ thể thực hiện hành 
vi bị luật hình sự coi là tội phạm, nghĩa là việc thực 
hiện hành vi thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội 
phạm được quy định trong luật hình sự. Trách nhiệm 
hình sự được coi là trách nhiệm trước Nhà nước, là 
kết quả của việc áp dụng các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh hình sự, được xác định và thực hiện theo 
một trình tự thủ tục đặc biệt do pháp luật tố tụng 
hình sự quy định. Như vậy, đối với hành vi vi phạm 
nghiêm trọng pháp luật về bảo hiểm xã hội mà cấu 
thành tội phạm, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, là biện pháp mang tính răn đe cao nhất đối với 
các chủ thể vi phạm.

2.2.3. Thẩm quyền và thủ tục xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Thứ nhất là thẩm quyền. Một trong những nguyên 
tắc cơ bản trong xử phạt là chỉ có những chức danh 
được pháp luật quy định có thẩm quyển xử phạt mới 
được tiến hành việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức 
có hành vi vi phạm. Trong khoa học pháp lý, thẩm 
quyền được hiểu là tổng hợp các quyền và nghĩa 
vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy 
định. Như vậy, thẩm quyền được hiểu là quyền xem 
xét và giải quyết vụ việc trong phạm vi pháp luật 
cho phép và quyền hạn trong việc ra quyết định khi 
giải quyết vụ việc đó. Thông thường thẩm quyền 
xem xét và xử lý các hành vi vi phạm được pháp luật 
giao cho cá nhân cụ thể; và cá nhân đó nhân danh 
quyền lực nhà nước ra quyết định xử lý các hành vi 
vi phạm trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thứ hai, về thủ tục xử lý. Tùy theo từng chế tài xử 
phạt mà thủ tục xử lý là khác nhau.

Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính, khi phát 
hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử 
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phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên 
bản. Sau đó tiến hành xác minh các tình tiết của vụ 
việc vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vụ vi phạm 
có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Đối với hồ sơ nào không có dấu hiệu tội phạm, 
thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành 
chính và yêu cầu người đó phải thi hành quyết định 
xử phạt hành chính. Ngoài ra, tùy từng trường hợp 
cụ thể, có thể thực hiện thêm một số biện pháp bổ 
sung như sau: biện pháp ngăn chặn, xem xét và giải 
quyết khiếu nại, cưỡng chế thi hành quyết định xử 
phạt.

Về thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại, khi thấy 
quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm, các chủ thể 
có thể gửi đơn yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại tới 
tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền. Tòa án sau khi 
xem xét đơn sẽ tiến hành thụ lý nếu đơn yêu cầu hợp 
lệ hoặc trả lại đơn nếu đơn yêu cầu không hợp lệ. 
Căn cứ vào các chứng cứ các bên đưa ra, Tòa án sẽ 
ra quyết định có hay không trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại và mức bồi thường theo đúng quy định của 
pháp luật.

Về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự, khi nhận 
được đơn tố giác của công dân, tin báo của cơ quan 
tổ chức hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
hoặc thông qua hoạt động điều tra của cơ quan điều 
tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận đầy 
đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm trong lĩnh vực 
bảo hiểm xã hội. Đồng thời, cơ quan điều tra phải có 
trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguồn tin và ra quyết 
định có hay không khởi tố vụ án hình sự. Sau khi ra 
quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra 
sẽ tiến hành điều tra và nếu nhận thấy có đủ căn cứ 
để xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp 
Luật Bảo hiểm Xã hội, thì ra quyết định khởi tố bị 
can, tiếp tục tiến hành nghiệp vụ điều tra để chứng 
minh tội phạm và ra bản kết luận điều tra. Nếu có 
đầy đủ chứng cứ để xác định có tội phạm và bị can, 
thì cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra đề nghị 
truy tố. Đề nghị truy tố này sẽ được gửi tới tòa án 
nhân dân cấp có thẩm quyền và tòa án, căn cứ vào 
các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, căn 
cứ vào bản cáo trạng cũng như lời khai của bị can ra 
quyết định có hay không đưa vụ án ra xét xử và ra 
bản án thích hợp.

3. Thực trạng qui định pháp luật về xử lý vi 
phạm pháp Luật Bảo hiểm Xã hội

3.1. Về hình thức xử lý 	

Theo Điều 122 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 (Quốc 
hội, 2014) thì “Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm 
quy định của Luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật”. Đối với cá nhân có hành vi vi phạm thì 
“tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt 
vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật”. Như vậy, các 
hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã 
hội bao gồm: 

Thứ nhất, xử phạt vi phạm hành chính: cảnh cáo, 
phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP (Chính phủ, 2015) 
sửa đổi bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 
động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài. Tùy vào từng hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo hiểm xã hội mà mức xử phạt sẽ 
khác nhau, cao nhất lên tới 1 triệu đồng với người 
lao động; đối với người sử dụng lao động lên tới 75 
triệu đồng, hoặc lên tới 3 triệu đồng khi vi phạm với 
mỗi người lao động. Những qui định rất cụ thể, rõ 
ràng là căn cứ pháp lý vững chắc để cá nhân, tổ chức 
có thẩm quyền có thể thực thi quyền lực của mình 
nhanh chóng từ đó đảm bảo tính nghiêm minh của 
pháp luật. 

Về các biện pháp khắc phục hậu quả, tại Nghị 
định 95/2013/NĐ-CP (Chính phủ, 2013) cũng quy 
định một số biện pháp khắc phục hậu quả: buộc truy 
nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 
nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi 
phạm quy định; buộc đóng số tiền lãi của sổ bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa 
đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động 
đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; buộc trả đủ chế độ bảo 
hiểm xã hội, buộc nộp lại lợi nhuận thu được từ việc 
sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

Thứ hai, bồi thường thiệt hại, Điều 122 Luật Bảo 
hiểm Xã hội 2014 (Quốc hội, 2014) có quy định: 
“Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của 
Luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật”. Theo 
Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 (Quốc hội, 2015a) qui 
định cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm 
phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường 
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hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định 
khác. Bồi thường thiệt hại bao gồm bồi thường thiệt 
hại về vật chất và tinh thần được phát sinh do lỗi cố 
ý hoặc vô ý, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, 
danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản và các quyền, lợi 
ích hợp pháp của cá nhân tổ chức tại Điều 361 Bộ 
luật Dân sự 2015 (Quốc hội, 2015a). Điều kiện phát 
sinh trách nhiệm bồi thường thiệt bao gồm: có thiệt 
hại thực tế xảy ra, hành vi gây thiệt hại phải là những 
hành vi trái pháp luật, có lỗi của người gây thiệt hại 
và có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi 
trái pháp luật. Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm 
lỗi cố ý, lỗi vô ý. 

Thứ ba, truy cứu trách nhiệm hình sự, Bộ luật Hình 
sự 2015 (Quốc hội, 2015b) quy định những tội danh 
riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Điều 214 về tội gian lận 
bảo hiểm xã hội. Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm 
y tế, Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội. Việc 
tội phạm hóa hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội và 
quy định tách riêng tội gian lận bảo hiểm xã hội và 
tội gian lận bảo hiểm y tế trong Bộ Luật Hình sự mới 
đã khắc phục được khoảng trống trong xử lý nhóm 
hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điều này tăng tính 
tương hỗ của bộ Luật Hình sự trong việc tạo cơ sở 
pháp lí để xử lý các hành vi có tính nguy hiểm cho 
xã hội mà các luật chuyên ngành trong lĩnh vực bảo 
hiểm xã hội đã cho phép truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Việc bổ sung những tội danh riêng cho lĩnh vực 
bảo hiểm xã hội là phù hợp với yêu cầu của công tác 
đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo 
hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay, khi mà ý thức 
tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội còn chưa cao, 
dẫn đến tình trạng chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ đóng 
hoặc cố tình trục lợi từ các quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngoài các hình thức trên, pháp Luật Bảo hiểm Xã 
hội còn cho phép một số chủ thể có thẩm quyền khởi 
kiện ra Tòa đối với những hành vi vi phạm pháp 
Luật Bảo hiểm Xã hội để bảo vệ quyền lợi cho người 
lao động hoặc nhóm chủ thể bị xâm hại. Theo đó, 
tại Điểm d Khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm Xã hội 
về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi 
ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao 
động theo quy định. Ngoài ra, khởi kiện còn là đặc 
quyền mà pháp luật bảo hiểm xã hội dành cho người 
lao động và người sử dụng lao động khi họ nhận 
thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm: Khoản 
8 Điều 18 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về 

quyền khởi kiện của người lao động về bảo hiểm xã 
hội; Khoản 2 Điều 20 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 
quy định về quyền khởi kiện của người sử dụng lao 
động về bảo hiểm xã hội (Quốc hội, 2014).

Theo đánh giá chung về việc khởi kiện ra Tòa đối 
với những vi phạm chế độ đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc cho người lao động đã mang lại những kết quả 
ban đầu đáng khích lệ, nhưng khi thi hành án theo 
phán quyết của Tòa thì lại gặp phải một số trở ngại 
khiến công tác thực thi trở lên khó khăn. Các biện 
pháp khắc phục hậu quả đã được pháp luật quy định, 
song trên thực tế rất khó thực hiện. Mục đích thu hồi 
số tiền bảo hiểm xã hội bị các doanh nghiệp chiếm 
dụng không trọn vẹn, quyền lợi của người lao động 
chưa được bảo vệ, thậm chí có trường hợp tòa án 
vừa tuyên bản án thì sau đó doanh nghiệp biến mất 
không để lại dấu vết.

Ngoài ra, riêng với trường hợp cá nhân có hành 
vi vi phạm còn có thể phải chịu xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hình thức xử lý kỷ 
luật đối với người lao động hiện nay được quy định 
bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 
không quá 06 tháng hoặc cách chức, và sa thải. Còn 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, các hình thức 
xử lý kỷ luật đa dạng hơn, bao gồm: khiển trách, 
cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc; đối với cán 
bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý thì có thêm hình thức là cách chức. Bộ luật Hình 
sự năm 2015 (Quốc hội, 2015b) cũng đã đưa ra 03 
tội danh liên quan đến vấn đề này, đó là: Điều 214 
về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 
qui định các hành vi lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch 
nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất 
nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội, phạt cải tạo 
không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 
đến 02 năm, nếu tăng thêm các tình tiết tăng nặng 
thì có thể lên tới 10 năm tù; Điều 215 về tội gian lận 
bảo hiểm y tế qui định việc lập hồ sơ bệnh án, kê 
đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm 
loại thuốc, vật tư y tế, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa 
chữa có thể lên tới 10 năm tù ; Điều 216 về tội trốn 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động có thể phạt cải tạo không 
giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 
01 năm, tình tiết tăng nặng thì lên tới 7 năm tù. Việc 
hình sự hóa đối với những vi phạm về bảo hiểm xã 
hội được coi là biện pháp có tính răn đe, giúp ngăn 
ngừa và phòng chống hiệu quả những vi phạm, tội 
phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Nguyễn Hiền 
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Phương, 2010).
3.2. Về thẩm quyền xử phạt
Một là về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính. 
Theo Điều 121 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 (Quốc 

hội, 2014) và Điều 46 Luật Xử lý Vi phạm Hành 
chính 2012 (Quốc hội, 2012) thì thẩm quyền xử phạt 
thuộc về:

- Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có 
thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 của 
Luật Xử lý Vi phạm Hành chính.

- Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm 
quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật 
Xử lý Vi phạm Hành chính.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quyết định 
thành lập có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3 
Điều 46 của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính.

Ngoài ra tại Khoản 2 Điều 121 Luật Bảo hiểm Xã 
hội 2014 (Quốc hội, 2014) cũng cho biết: Người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại 
Khoản 1 Điều này có thể giao cho cấp phó thực hiện 
xử lý vi phạm hành chính.

Thêm nữa tại điều 36, 37 của Nghị định 95/2013/
NĐ-CP (Chính phủ, 2013) thì chủ thể có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm 
xã hội còn được trao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các cấp và Thanh tra lao động. Tại Điều 36 qui định 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt tiền 
đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Ở 
Điều 37 thì Chánh thanh tra Bộ Lao động − Thương 
binh và Xã hội có quyền phạt tiền đến 75.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Hai là thẩm quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt 
hại. Theo Điều 4 Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015 
(Quốc hội, 2015d) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có 
thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình 
hoặc của người khác. Đương sự có quyền và nghĩa 
vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án 
và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ 
và hợp pháp qui định ở Điều 6 Bộ luật này. Thẩm 
quyền của Tòa án được qui định từ điều 35 tới 40 tại 

Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015.
Ba là thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, 

được trao cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm 
quyền theo quy định từ Điều 268 về xét xử sơ thẩm 
tại Bộ Luật tố tụng Hình sự 2015 (Quốc hội, 2015c) 
là tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp 
quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án: Vụ án hình 
sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa 
án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực.

Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước 
ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước 
ngoài. Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của 
Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu 
vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, 
thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến 
nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm 
phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 
người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao 
trong dân tộc ít người.

3.3. Về thủ tục xử phạt
Thứ nhất, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính: 

khi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
hiểm xã hội cơ quan có thẩm quyền xử phạt cần kịp 
thời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định 
tại Điều 40 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP (Chính 
phủ, 2013). Sau đó thì cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành các thủ tục sau: Phát hiện và lập biên bản; xác 
minh tình tiết của vụ việc; chuyển hồ sơ nếu thấy có 
dấu hiệu tội phạm; ra quyết định xử phạt; thi hành 
quyết định xử phạt. Ngoài ra, tùy từng trường hợp có 
thể thực hiện thêm một số biện pháp như biện pháp 
ngăn chặn; xem xét và giải quyết khiếu nại, cưỡng 
chế thi hành quyết định xử phạt.

Có thể thấy thủ tục trên là khá hợp lý, phù hợp 
với thực tiễn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm 
xã hội.

Thứ hai, thủ tục yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, 
theo qui định tại Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015 (Quốc 
hội, 2015d) thì cá nhân tổ chức cơ quan có quyền 
tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp 
yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền nộp đơn 
yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình. Cùng với đơn yêu cầu thì 
phải gửi kèm các tài liệu chứng cứ để chứng minh 
cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp 
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pháp. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đơn thì tòa án phải xem xét và có một trong các 
quyết định sau: tiến hành thủ tục thụ lý vụ việc thuộc 
thẩm quyền của mình, chuyển đơn yêu cầu cho tòa 
có thẩm quyền. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu tòa án 
tiến hành hòa giải giữa các bên,và sau khi Tòa tiến 
hành hòa giải giữa các bên đương sự mà không đi 
đến sự thỏa thuận thống nhất, thì Tòa sẽ mở phiên 
tòa sơ thẩm để thực hiện giải quyết vụ việc. Phiên 
tòa sơ thẩm phải tiến hành đúng thời gian, địa điểm 
đã được ghi trong quyết định đưa vụ việc ra xét xử 
và có sự tham gia đầy đủ của những người tham gia 
tố tụng và người tiến hành tố tụng. Mặc dù pháp luật 
bảo hiểm xã hội có thừa nhận bồi thường thiệt hại là 
một trong những hình thức xử lý vi phạm pháp luật, 
nhưng lại không hề có bất cứ qui định cụ thể nào về 
hình thức xử lý khiến cho biện pháp này hiện nay 
khó áp dụng chưa thực sự đi sâu vào thực tiễn.

Thứ ba, thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự, khi 
nhận được tin tố giác của các cá nhân, tổ chức hay 
thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng 
hoặc thông qua điều tra thì cơ quan điều tra có trách 
nhiệm tiếp cận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội 
phạm bảo hiểm xã hội. Sau đó, cơ quan điều tra phải 
có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguồn tin và ra 
quyết định có hay không khởi tố vụ án hình sự. Sau 
khi quyết định khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan điều 
tra sẽ tiến hành điều tra và nếu nhận thấy có đủ căn 
cứ để xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm 
pháp luật bảo hiểm xã hội thì ra quyết định khởi tố 
bị can, tiếp tục tiến hành nghiệp vụ điều tra để bổ 
sung chứng cứ chứng minh tội phạm và ra bản kết 
luận điều tra và đề nghị truy tố. Đề nghị truy tố sẽ 
được gửi tới Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền. 
Tòa án căn cứ vào chứng cứ mà cơ quan điều tra thu 
thập, căn cứ vào bản cáo trạng cũng như lời khai của 
bị can ra quyết định có hay không đưa vụ án ra xét 
xử và ra bản án thích hợp. Tuy nhiên, hiện nay, khởi 
tố vụ án hình sự liên quan tới vi phạm pháp luật bảo 
hiểm xã hội vẫn còn khá mới mẻ dù đã có qui định 
pháp luật.

4. Một số kiến nghị hoàn thiện qui định xử lý vi 
phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Một là tăng mức xử phạt đối với vi phạm hành 
chính về bảo hiểm xã hội, việc xử phạt vi phạm hành 
chính với các doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội 
quá lớn, chây ỳ và bỏ trốn mang lại hiệu quả không 
cao vì mức xử phạt tối đa cho hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo hiểm xã hội mới chỉ dừng lại ở mức 75 
triệu đồng. Có thể thấy mức xử phạt như hiện nay 
là quá nhẹ, không phù hợp với tính chất của hành 
vi vi phạm; đặc biệt đối với doanh nghiệp cố tình 
chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã 
hội, con số 75 triệu là quá khiêm tốn so với số tiền 
vi phạm lên tới hàng tỷ đồng. Đôi khi người sử dụng 
lao động thà chấp nhận nộp phạt để lấy vốn sản xuất 
kinh doanh còn hơn phải nộp đúng nghĩa vụ. Vì vậy, 
kiến nghị bỏ nội dung “tối đa không quá 75 triệu 
đồng” và tính mức phạt tiền theo tỷ lệ phần trăm 
tổng số tiền phải đóng mà trốn đóng bảo hiểm xã 
hội.

Hai là về hình thức xử lý bồi thương thiệt hại, 
pháp luật cần có quy định cụ thể về những trường 
hợp nào buộc bồi thường thiệt hại, mức bồi thường, 
cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bồi thường, 
cũng như thủ tục bồi thường thiệt hại để có thể áp 
dụng dễ dàng trong thực tiễn. Mặc dù Bộ luật dân sự 
và tố tụng dân sự hiện hành đã có quy định cụ thể về 
bồi thường thiệt hại; tuy nhiên đối với một lĩnh vực 
đặc thù như bảo hiểm xã hội, kiến nghị cần có quy 
định cụ thể dành cho ngành bảo hiểm xã hội.

Ba là về trách nhiệm của các bên trong việc tổ 
chức thực hiện. Trách nhiệm báo cáo về bảo hiểm 
xã hội hiện nay được giao cho hai cơ quan là Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính 
theo Điều 10,11 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014; tuy 
nhiên, qui định này khá chung chung và chưa thực 
sự đầy đủ. Nhận thấy các bên chủ thể đóng và hưởng 
quỹ bảo hiểm xã hội như người lao động, người sử 
dụng lao động, thân nhân của người lao động nhưng 
pháp luật chưa có quy định cụ thể về quyền được 
kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng và bảo tồn quỹ 
bảo hiểm xã hội. Do đó, kiến nghị pháp luật bảo 
hiểm xã hội cần quy định trách nhiệm cụ thể của 
Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, 
Ủy ban Nhân dân các tỉnh về chế độ báo cáo tình 
hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo 
quý và năm tới đông đảo những người tham gia bảo 
hiểm xã hội một cách công khai minh bạch. Đồng 
thời, pháp luật bảo hiểm xã hội nên quy định thêm 
quyền cho người tham gia bảo hiểm xã hội được tiếp 
cận thông tin liên quan tới quỹ bảo hiểm xã hội, có 
quyền cử đại diện như tổ chức công đoàn tham gia 
giám sát tình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội (Bùi 
Thị Thu Huyền, 2016).

Ngoài ra, cần kết hợp một số giải pháp nâng cao 
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hiệu quả thực hiện qui định về vi phạm pháp luật 
bảo hiểm xã hội như: tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm; tăng cường tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia bảo 
hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 
chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao 
động...

5. Kết luận
Tóm lại qui định pháp luật về xử lí vi phạm lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội đã được chú trọng tại Luật Bảo 
hiểm Xã hội năm 2014. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

vấn đề qui định về hình thức xử lí, thẩm quyền và 
thủ tục xử lí vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội cần 
hoàn thiện để bắt kịp với sự phát triển ngày càng gia 
tăng của các loại vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã 
hội; đặc biệt là việc hình sự hóa một số tội danh đã 
qui định trong Bộ Luật hình sự 2015, tuy nhiên thực 
tế áp dụng vẫn khiêm tốn. Những kiến nghị đưa ra 
với mong muốn góp phần hoàn thiện qui định pháp 
luật xử lí vi phạm trong lĩnh vực đặc thù này đồng 
thời với các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật.
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